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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng, chống thiên tai ngày 14 tháng 11 năm 2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):
1. Tin cảnh báo mưa dông trên biển:
Hiện nay, ở khu vực giữa và Nam biển Đông và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo: Trong ngày và đêm 15/11 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại Hà Tĩnh:
Theo bản tin lúc 5h40’ ngày 15/11/2017, trong 03 giờ qua, ở Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, như  hồ chứa nước Kim Sơn (Kỳ Anh) 51,6mm.
Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, tại Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tỉnh Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 13/11 đến 19h00 ngày 14/11, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Huế (Thừa Thiên Huế)
	86 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	56 mm

	Bình Điền (Thừa Thiên Huế)
	86 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	79 mm

	Thượng Nhất (Thừa Thiên Huế)
	79 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	73 mm

	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	61 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	58 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 14/11 đến 07h00 ngày 15/11, khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	55 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	40 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	34 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	36 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 11/11 đến 19h00 ngày 14/11, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Huế (Thừa Thiên Huế)
	86 mm
	
	Z30D (Bình Thuận)
	97 mm

	Bình Điền (Thừa Thiên Huế)
	86 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	128 mm

	Thượng Nhất (Thừa Thiên Huế)
	79 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	73 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN BÌNH ĐỊNH (Theo thông tin từ Trung tâm DBKTTV TW)

1. Diễn biến mực nước:

Hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đang biến đổi chậm; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống chậm. Mực nước các sông đều ở mức dưới báo động 1, riêng sông Bồ tại Phú Ốc và sông Hương tại trạm Kim Long mực nước lúc 7h/15/11 ở mức BĐ 1.

2. Dự báo: Ngày 15/11, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống chậm.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, tính đến 07h00 ngày 15/11, có 27 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 11 hồ: Vĩnh Sơn C: 17/16m3/s; Vĩnh Sơn B: 34/32 m3/s; Vĩnh Sơn A: 20/31 m3/s; Ka Nak: 20/48 m3/s; An Khê: 40/88 m3/s; Sông Hinh: 50/104 m3/s; Sông Ba Hạ: 100/515 m3/s; Sông Tranh 2: 90/351 m3/s; Đakđrinh: 29/69 m3/s; Sông Giang 2: 20/20 m3/s; La Hiêng 2: 10/21 m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên 13 hồ: Buôn Kuốp: 143/439 m3/s; Srêpok 3: 142/541 m3/s;  Srêpok 4: 70/558 m3/s; Đa Nhim: 26/44 m3/s; Đồng Nai 2: 35/141 m3/s; Đak R’tih b1: 18/57 m3/s; Đa Dâng 2: 29/74 m3/s; Đăk Sin 1: 10/16 m3/s ;  Đrây H’linh 1: 230/470 m3/s; Bảo Lộc: 35/79 m3/s; Hòa Phú: 56/476 m3/s; ĐăkSrông 3A: 110/220 m3/s; ĐăkSrông 3B: 110/240 m3/s.
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 03 hồ: A Lưới: 230/269 m3/s; Hương Điền: 232/667 m3/s; Chi Khê: 243/278 m3/s.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật đến 17h00/14/11), hiện có 03 hồ đang vận hành xả lũ: Hồ Nước Trong xả 43m3/s; hồ Định Bình xả 30m3/s; Hồ Hoa Sơn xả 6 m3/s. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO SẠT LỞ TẠI BẾN TRE
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bến Tre, do ảnh hưởng của các đợt triều cường kết hợp dòng chảy xiết đã gây sạt lở tuyến đê bao cồn Phú Đa - Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách gây thiệt hại như sau:
- Ngày 12/11/2017: sạt lở khu vực tổ 13, cồn Phú Đa với chiều dài khoảng 50m, sâu vào đất liền 9m gây ảnh hưởng 01 căn nhà.

- Ngày 13/11/2017: sạt lở khu vực tổ 14, 15, cồn Phú Bình với chiều dài khoảng 300m, làm sập hoàn toàn 04 căn nhà, sập 01 cầu phà, ngập úng 25ha cây ăn trái, hoa màu và 01 ao cá.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bến Tre đã đến trực tiếp hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng xử lý đắp bờ bao chống tràn, đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực có diễn biến sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
VI. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 12 VÀ MƯA LŨ

1. Bình Định

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương tìm kiếm người mất tích, trục vớt tàu chìm, xử lý tràn dầu do 10 tàu hàng chìm và mắc cạn ở khu vực Quy Nhơn. Đến sáng 14/11, đã có 7/9 chủ tàu có phương tiện bị chìm, mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn đã trình phương án trục vớt tàu cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn. Đó là tàu Hà Trung 98, SB Biển Bắc 16, Hoa Mai 68, Jupiter CPC, Nam Khánh 26 (bị chìm); 2 tàu mắc cạn là Fei Yeu 9 và Thanh Hải 18. Có 3 đơn vị được ngành chức năng của tỉnh phê duyệt phương án, gồm tàu Hà Trung 98, SB Biển Bắc 16 và Fei Yeu 9.  

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện đánh giá thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ; xác định nhu cầu hỗ trợ tại huyện Vân Canh và thị xã An Nhơn từ ngày 13-14/11/2017.

2. Khánh Hòa

- Đường sắt Bắc - Nam: Khoảng 11h trưa nay (14/11), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức tàu chạy thử tải qua Đèo Cả. Sau khi thử tải, mọi chỉ số đảm bảo an toàn nên trên toàn tuyếnđường sắt  đã chính thức được thông tàu sau 10 ngày gián đoạn vì sạt lở do bão số 12.

- Hàng cứu trợ của Nga: Ngày 13-14/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận, tổ chức phân phát hàng cứu trợ đến 08 huyện, thị bị ảnh hưởng của bão số 12 trên địa bàn tỉnh. Hàng cứu trợ gồm (7 lều bạt; 9,8 tấn đường; 7.434 hộp sữa; 12.600 hộp thịt hộp; 6.048 hộp cá hộp; 54.880 hộp thực phẩm trẻ em).
3. Tiếp nhận hàng của Trung tâm AHA: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung (dự kiến ngày 16/11 sẽ phân bổ hàng cho các tỉnh)./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr - Phó TBTT (để b/c);

- Ủy viên Thường trực - CVP (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Cục Dân quân tự vệ;

- Các Tổng cục: Thủy lợi; Thủy sản; PC Thiên tai;

- Các cục: QLXDCT; Trồng trọt;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực: 		Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1: 			Phùng Đức Thắng
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